
STT Mã HV Họ tên Giới Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành

1 157251255 Phan Thị Thanh Hiền Nữ 15/09/1996 TP. HCM Huyết học

2 157251256 Trần Thị Diệu Ly Nữ 09/10/1997 Quảng Ngãi Huyết học

3 157251257 Phạm Thị Thu Thảo Nữ 24/09/1994 Kiên Giang Huyết học

4 157251258 Cao Đức Thiện Nam 10/02/1997 Nghệ An Huyết học

5 157251259 Nguyễn Thanh Til Nữ 08/04/1994 Cà Mau Huyết học

6 157251260 Nguyễn Hồ Phương Trâm Nữ 17/10/1996 TP. HCM Huyết học

7 157251261 Huỳnh Mỹ Trân Nữ 02/08/1996 TP. HCM Huyết học

8 157251262 Phạm Nguyễn Minh Trân Nữ 10/01/1996 Long An Huyết học

9 157251263 Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nữ 27/04/1995 Bình Thuận Huyết học

10 157251264 Dương Tường Vi Nữ 07/07/1996 TP. Cần Thơ Huyết học

11 157251265 Hồng Thị Biên Nữ 16/06/1991 Lạng Sơn Lão khoa

12 157251266 Vũ Ngọc Lan Chi Nữ 26/01/1993 TP. HCM Lão khoa

13 157251267 Hứa Thanh Điền Nam 19/08/1995 Trà Vinh Lão khoa

14 157251268 Lê Hoàng Dung Nữ 08/07/1996 Phú Yên Lão khoa

15 157251269 Nguyễn Minh Duy Nam 28/08/1996 TP. HCM Lão khoa

16 157251270 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên Nữ 09/03/1995 Quảng Nam Lão khoa

17 157251271 Hà Tôn Minh Hoàng Nam 06/02/1995 TP. HCM Lão khoa

18 157251272 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 21/02/1996 Gia Lai Lão khoa

19 157251273 Hoàng Ngọc Anh Kiên Nam 18/06/1996 Kon Tum Lão khoa

20 157251274 Nguyễn Thị Liền Nữ 26/04/1994 Bình Thuận Lão khoa

21 157251275 Phạm Thành Long Nam 25/02/1996 Tây Ninh Lão khoa

22 157251276 Vũ Văn Minh Nam 14/04/1996 TP. Hải Phòng Lão khoa

23 157251277 Nguyễn Thiện Ngọc Nam 01/09/1994 Vĩnh Long Lão khoa

24 157251278 Trần Thị Ngọc Nữ 24/02/1997 Bà Rịa - VT Lão khoa

25 157251279 Lê Nguyễn Thành Nhân Nam 10/10/1995 TP. HCM Lão khoa

26 157251280 Nguyễn Thị Nhung Nữ 24/09/1979 Bình Thuận Lão khoa

27 157251281 Nguyễn Tấn Phước Nam 13/10/1995 Tiền Giang Lão khoa

28 157251282 Kiều Quốc Sang Nam 20/03/1997 Quảng Ngãi Lão khoa

29 157251283 Trần Hữu Tài Nam 08/11/1994 Trà Vinh Lão khoa

30 157251284 Vũ Thị Thu Thanh Nữ 04/11/1994 Nam Định Lão khoa

31 157251285 Đỗ Phương Thảo Nữ 17/03/1993 TP. HCM Lão khoa

32 157251286 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 21/11/1993 Long An Lão khoa

33 157251287 Nguyễn Thị Thơm Nữ 13/05/1994 Ninh Bình Lão khoa
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34 157251288 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 06/06/1996 Quảng Nam Lão khoa

35 157251290 Nguyễn Chí Tình Nam 24/04/1997 Bến Tre Lão khoa

36 157251291 Trần Đình Toàn Nam 21/09/1996 TP. Cần Thơ Lão khoa

37 157251292 Phan Phụng Trí Nam 17/03/1994 Lâm Đồng Lão khoa

38 157251293 Nguyễn Thị Ngọc Tuyên Nữ 05/12/1996 Tiền Giang Lão khoa

39 157251294 Dương Ngọc Tuyền Nữ 16/02/1995 Bình Định Lão khoa

40 157251295 Nguyễn Gia Bảo Nam 18/10/1995 Long An Lao

41 157251296 Phạm Thị Thanh Hường Nữ 01/11/1997 Bình Phước Lao

42 157251297 Trần Quốc Huy Nam 08/01/1995 Phú Yên Lao

43 157251298 Hoàng Tuấn Kiệt Nam 15/04/1993 Bình Phước Lao

44 157251299 Trương Thị Sô Phol Nữ 27/04/1993 Trà Vinh Lao

45 157251300 Trần Hồng Quân Nam 15/02/1995 Đồng Tháp Lao

46 157251301 Nguyễn Vĩnh Thân Nam 16/07/1994 Nghệ An Lao

47 157251302 Nguyễn Trường Thịnh Nam 18/05/1996 Bạc Liêu Lao

48 157251303 Phạm Thị Phương Trâm Nữ 22/11/1995 TP. HCM Lao

49 157251304 Lâm Minh Trí Nam 14/01/1996 Trà Vinh Lao

50 157251305 Đỗ Minh Trung Nam 24/07/1996 TP. HCM Lao

51 157251306 Lê Quang Trung Nam 15/10/1996 TP. Cần Thơ Lao

52 157251435 Lê Nguyên Đăng Nam 12/10/1995 Ninh Thuận Nhãn khoa

53 157251436 Lê Thị Diễm Nữ 21/09/1996 Quảng Bình Nhãn khoa

54 157251437 Trương Hoài Đức Nam 16/02/1996 Bình Định Nhãn khoa

55 157251438 Võ Hoàng Thùy Dương Nữ 08/09/1997 Đồng Nai Nhãn khoa

56 157251439 Nguyễn Nhật Hạ Nữ 17/05/1996 Sóc Trăng Nhãn khoa

57 157251440 Hoàng Như Hằng Nữ 01/11/1996 Bình Dương Nhãn khoa

58 157251441 Phan Anh Hoàng Nam 14/09/1997 Đắk Lắk Nhãn khoa

59 157251442 Lê Đình Huy Nam 31/03/1994 TP. Đà Nẵng Nhãn khoa

60 157251443 Hồ Thanh Lâm Nam 01/02/1995 Quảng Bình Nhãn khoa

61 157251444 Tô Thị Phương Mai Nữ 05/11/1997 Thái Bình Nhãn khoa

62 157251445 Hào Thị Thảo Ngân Nữ 07/03/1997 Sóc Trăng Nhãn khoa

63 157251446 Trần Thị Ánh Nhung Nữ 02/05/1992 Kon Tum Nhãn khoa

64 157251447 Tô Bảo Phương Nữ 18/10/1997 Gia Lai Nhãn khoa

65 157251448 Bùi Văn Quý Nam 28/07/1994 Ninh Thuận Nhãn khoa

66 157251449 Trần Thị Thu Thảo Nữ 01/06/1995 TP. Cần Thơ Nhãn khoa

67 157251450 Ngô Thị Thanh Thủy Nữ 12/10/1996 TP. Đà Nẵng Nhãn khoa

68 157251451 Lâm Bảo Trân Nữ 18/04/1995 Ninh Thuận Nhãn khoa

69 157251452 Nguyễn Xuân Trường Nam 31/12/1991 Quảng Nam Nhãn khoa

70 157251453 Đặng Quang Vinh Nam 03/05/1995 TP. HCM Nhãn khoa

71 157251454 Trần Thúy Vy Nữ 06/12/1995 Bình Định Nhãn khoa

72 157251813 Nguyễn Thiên Ân Nữ 05/07/1995 TP. HCM Thần kinh

73 157251814 Lâm Ngọc Cẩm Nữ 28/07/1993 Đồng Tháp Thần kinh

74 157251815 Đặng Quang Đạt Nam 25/03/1996 Thừa Thiên Huế Thần kinh



75 157251816 Nguyễn Văn Giang Nam 25/10/1995 Lai Châu Thần kinh

76 157251817 Võ Khánh Hằng Nữ 08/03/1996 Trà Vinh Thần kinh

77 157251818 Danh Thanh Hiến Nam 10/05/1993 Sóc Trăng Thần kinh

78 157251819 Ksor Jan Nam 09/03/1994 Gia Lai Thần kinh

79 157251820 Nguyễn Như Ý Quỳnh Mai Nữ 13/02/1995 TP. Cần Thơ Thần kinh

80 157251821 Lâm Thị Tú Ngân Nữ 10/08/1995 Trà Vinh Thần kinh

81 157251822 Phạm Thúy Ngân Nữ 23/03/1995 An Giang Thần kinh

82 157251823 Trương Minh Nguyên Nam 27/10/1994 Bạc Liêu Thần kinh

83 157251824 Chiêm Thị Kim Phụng Nữ 23/01/1995 Bạc Liêu Thần kinh

84 157251825 Lê Thị Hồng Thanh Nữ 16/01/1993 Gia Lai Thần kinh

85 157251826 Nguyễn Châu Minh Thư Nữ 11/10/1993 Đồng Nai Thần kinh

86 157251827 Hà Minh Thuận Nam 11/10/1982 Trà Vinh Thần kinh

87 157251828 Nguyễn Thị Tiết Nữ 19/10/1995 Ninh Thuận Thần kinh

88 157251829 Lê Quan Trường Nam 24/04/1994 TP. Cần Thơ Thần kinh

89 157251830 Đinh Thị Thanh Tùng Nữ 24/04/1997 Ninh Bình Thần kinh

90 157251831 Nguyễn Thanh Tùng Nam 06/06/1996 Tiền Giang Thần kinh

91 157251832 Bùi Thị Thanh Vy Nữ 26/02/1995 TP. HCM Thần kinh

92 157251833 Đậu Thị Ân Nữ 02/11/1994 Thanh Hóa Truyền nhiễm

93 157251834 Ngô Nguyễn Ngọc Điệp Nữ 20/04/1995 TP. HCM Truyền nhiễm

94 157251835 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nữ 15/12/1994 TP. Cần Thơ Truyền nhiễm

95 157251836 Nguyễn Đức Huy Nam 02/01/1996 Đồng Nai Truyền nhiễm

96 157251837 Nguyễn Việt Khải Nam 22/11/1996 Phú Yên Truyền nhiễm

97 157251838 Nguyễn Thị Lâm Nữ 18/08/1995 Đắk Lắk Truyền nhiễm

98 157251839 Nguyễn Công Minh Nam 29/09/1995 Tiền Giang Truyền nhiễm

99 157251840 Nguyễn Lê Tuyết Nhung Nữ 20/08/1994 Đồng Tháp Truyền nhiễm

100 157251841 Mai Chí Thọ Nam 29/05/1996 TP. Cần Thơ Truyền nhiễm

101 157251842 Phương Thị Thanh Thúy Nữ 21/12/1997 TP. HCM Truyền nhiễm

102 157251843 Cao Văn Toàn Nam 01/12/1995 Thanh Hóa Truyền nhiễm

103 157251844 Nguyễn Thanh Toàn Nam 02/10/1993 TP. HCM Truyền nhiễm

104 157251845 Phạm Thành Tuân Nam 13/01/1993 Phú Yên Truyền nhiễm

105 157251846 Huỳnh Vũ Hoàng Tùng Nam 02/07/1992 Sông Bé Truyền nhiễm

106 157251847 Phạm Điền Thu Vân Nữ 26/08/1996 TP. HCM Truyền nhiễm

107 157251848 Sơn Thái Vinh Nam 11/06/1995 Trà Vinh Truyền nhiễm

Ấn định danh sách 107 học viên
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